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1. Vị trí

Kế hoạch này là bản kế hoạch hành động dựa trên Điều 8 “Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama” (dưới đây 
gọi là Pháp lệnh), và xây dựng theo quy định trong “Luật cơ bản xã hội bình đẳng giới”, “Luật về phòng chống bạo hành vợ chồng 
và bảo vệ nạn nhân (Luật phòng chống *DV)” “Luật về thúc đẩy tham gia hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ”.

* “Domestic Violence” (bạo hành gia đình) hay gọi tắt là “DV”. Trong Kế hoạch này và “Kế hoạch hành động và phương châm cơ bản về chính sách DV của thành 
phố Yokohama”, từ này được sử dụng với ý nghĩa là bạo hành từ người chồng hoặc vợ, v.v…

2. Mục đích

Nhằm mục đích xây dựng xã hội bình đẳng giới, nơi mà cả nam giới và nữ giới đều tôn trọng nhân quyền của nhau, cùng nhau 
chia sẻ trách nhiệm cũng như niềm vui, không phân biệt giới tính, phát huy tối đa năng lực và cá tính, và có thể tham gia vào bất
kỳ lĩnh vực nào, thành phố Yokohama đã hoạch định bản kế hoạch này để thực thi chính sách liên quan đến bình đẳng giới dựa
trên 7 nguyên tắc cơ bản về thúc đẩy bình đẳng giới được quy định trong Pháp lệnh.

Nguyên tắc cơ bản (Tóm tắc từ Điều 3 trong Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama)

1. Tôn trọng nhân quyền của cả nam và nữ giới
2. Xem xét để không làm ảnh hưởng đến việc phân chia vai trò cố định theo giới tính và việc tự do lựa chọn hoạt động của

nam giới và nữ giới
3. Đảm bảo cơ hội cùng tham gia quyết định các chính sách và phương châm
4. Xem xét để tạo thuận lợi cho hoạt động trong sinh hoạt gia đình và các hoạt động trong sinh hoạt xã hội khác
5. Thấu hiểu về giới tính nam nữ và tôn trọng quyết định, cũng như duy trì sức khoẻ trọn đời cho nữ giới
6. Thấu hiểu và hợp tác quốc tế
7. Loại trừ bạo hành phụ nữ, v.v… do người chồng, v.v…

3. Thời gian của kế hoạch

Về kế hoạch hành động vì bình đẳng giới lần thứ 4

Khung kết cấu của kế hoạch hành động 

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)

1 
 

1. Vị trí

Kế hoạch này là bản kế hoạch hành động dựa trên Điều 8 “Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama” (dưới đây 
gọi là Pháp lệnh), và xây dựng theo quy định trong “Luật cơ bản xã hội bình đẳng giới”, “Luật về phòng chống bạo hành vợ chồng 
và bảo vệ nạn nhân (Luật phòng chống *DV)” “Luật về thúc đẩy tham gia hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ”.

* “Domestic Violence” (bạo hành gia đình) hay gọi tắt là “DV”. Trong Kế hoạch này và “Kế hoạch hành động và phương châm cơ bản về chính sách DV của thành 
phố Yokohama”, từ này được sử dụng với ý nghĩa là bạo hành từ người chồng hoặc vợ, v.v…

2. Mục đích

Nhằm mục đích xây dựng xã hội bình đẳng giới, nơi mà cả nam giới và nữ giới đều tôn trọng nhân quyền của nhau, cùng nhau 
chia sẻ trách nhiệm cũng như niềm vui, không phân biệt giới tính, phát huy tối đa năng lực và cá tính, và có thể tham gia vào bất
kỳ lĩnh vực nào, thành phố Yokohama đã hoạch định bản kế hoạch này để thực thi chính sách liên quan đến bình đẳng giới dựa
trên 7 nguyên tắc cơ bản về thúc đẩy bình đẳng giới được quy định trong Pháp lệnh.

Nguyên tắc cơ bản (Tóm tắc từ Điều 3 trong Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama)

1. Tôn trọng nhân quyền của cả nam và nữ giới
2. Xem xét để không làm ảnh hưởng đến việc phân chia vai trò cố định theo giới tính và việc tự do lựa chọn hoạt động của

nam giới và nữ giới
3. Đảm bảo cơ hội cùng tham gia quyết định các chính sách và phương châm
4. Xem xét để tạo thuận lợi cho hoạt động trong sinh hoạt gia đình và các hoạt động trong sinh hoạt xã hội khác
5. Thấu hiểu về giới tính nam nữ và tôn trọng quyết định, cũng như duy trì sức khoẻ trọn đời cho nữ giới
6. Thấu hiểu và hợp tác quốc tế
7. Loại trừ bạo hành phụ nữ, v.v… do người chồng, v.v…

3. Thời gian của kế hoạch

Về kế hoạch hành động vì bình đẳng giới lần thứ 4

Khung kết cấu của kế hoạch hành động 

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)

1 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1. Vị trí 

Kế hoạch này là bản kế hoạch hành động dựa trên Điều 8 “Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama” (dưới đây 
gọi là Pháp lệnh), và xây dựng theo quy định trong “Luật cơ bản xã hội bình đẳng giới”, “Luật về phòng chống bạo hành vợ chồng 
và bảo vệ nạn nhân (Luật phòng chống *DV)” “Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ”. 

 
* “Domestic Violence” (bạo hành gia đình) hay gọi tắt là “DV”. Trong Kế hoạch này và “Kế hoạch hành động và phương châm cơ bản về chính sách DV của thành 

phố Yokohama”, từ này được sử dụng với ý nghĩa là bạo hành từ người chồng hoặc vợ, v.v… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mục đích 
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kỳ lĩnh vực nào, thành phố Yokohama đã hoạch định bản kế hoạch này để thực thi chính sách liên quan đến bình đẳng giới dựa 
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Kế hoạch 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020.

4. Kiến thức cơ bản và hệ thống kế hoạch

Điều quan trọng để tiếp tục đạt sự tăng trưởng và phát triển của Yokohama trong tương lai là tạo ra nhiều cơ hội để mọi người
dù nam hay nữ cũng có thể tham gia trong các các hoạt động kinh tế và hoạt động địa phương cũng, đồng thời xây dựng một môi 
trường mà mọi người có thể an tâm sinh sống

Để làm được điều này, thành phố đang xúc tiến các công việc cụ thể là “4 chính sách trọng điểm” và “4 lĩnh vực nỗ lực” dựa
trên hiện trạng và đặc trưng của thành phố, hướng đến “Xây dựng thành phố nơi bất kỳ ai cũng có thể an tâm sinh sống và cảm
nhận sự trưởng thành thực sự của bản thân, nơi có môi trường làm việc thuận lợi và lý tưởng cho mỗi người phụ nữ Nhật Bản ”.

Hiện trạng và đặc trưng của thành phố Yokohama

Cần phải xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để hướng đến thúc đẩy tuyển dụng
phụ nữ trong các doanh nghiệp của thành phố, thúc đẩy các phương thức làm việc đa 
dạng như giúp phụ nữ giới tự khởi nghiệp, v.v… 
- Phụ nữ đang có nhu cầu về phương thức làm việc đa dạng như làm việc ngắn hạn, v.v…
- Nam giới ít tham gia vào công việc nhà, chăm sóc con nhỏ nên dồn gánh nặng lên vai phụ nữ (thời gian 

nam giới làm các việc này bằng 30% thời gian của phụ nữ).
- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ để họ tiếp tục làm việc lâu dài tại các công ty trong thành phố

(giảm bớt thời gian đến chỗ làm, tỷ lệ nữ nhân viên quản lý cao).

Xúc tiến các chính sách hoạt động tích cực của phụ nữ trong thành phố Yokohama 

Phát huy tiềm năng khi nhiều phụ nữ có điều kiện theo đuổi các hoạt động kinh tế
- 70% phụ nữ từ bỏ công việc khi kết hôn, sinh con, tạo thành đồ thị có đáy sâu hình chữ M (tỷ lệ tham gia lực lượng lao 

động theo độ tuổi).
- Có 300.000 phụ nữ làm nội trợ.
- 90% phụ nữ không đi làm đang có nhu cầu tìm việc làm (20 ~ 49 tuổi).

Tình trạng cần hỗ trợ cho
nam giới và phụ nữ trong 
hoàn cảnh khó khăn 
- Trong vòng 10 năm, số hộ gia 

đình đơn thân tăng lên khoảng 1,4 
lần.

- Trong một vài năm gần đây, số
trường hợp tư vấn bạo hành gia 
đình lên đến con số khoảng 4.500 
trường hợp.

I
Hỗ trợ tìm việc làm cho phụ nữ
muốn làm việc và muốn tiếp tục
làm việc

II
Hỗ trợ cho cả nam giới và phụ nữ
khi gặp tình trạng khó khăn

III
Xem xét lại mô hình nam giới
là trụ cột gia đình, khuyến
khích nam giới tham gia vào 
các công việc chăm sóc gia 
đình, làm việc nhà, chăm sóc 
con, v.v…

IV
Củng cố toàn bộ nền tảng xã hội
và hệ thống nội bộ cơ quan hành 
chính

4 chính sách trọng điểm

I
Hoạt động của phụ nữ trong mọi
lĩnh vực

II
Sống cuộc sống an toàn – an tâm

III
Nâng cao sự hiểu biết và xây 
dựng xã hội hướng đến xã hội
bình đẳng giới

IV
Hoàn thiện và tăng cường hệ

thống thúc đẩy

4 lĩnh vực nỗ lực

Thành phố nơi bất kỳ ai cũng có thể an tâm sinh sống và cảm nhận sự trưởng thành thực sự của bản
thân, nơi có môi trường làm việc thuận lợi và lý tưởng cho mỗi người phụ nữ Nhật Bản

Tầm nhìn lý tưởng

Nguy cơ suy giảm đối với tăng trưởng kinh tế và sức sống của thành phố Yokohama 
do tình trạng tỷ lệ sinh giảm và già hoá dân số diễn ra mạnh mẽ
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Kế hoạch 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020.
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động theo độ tuổi).
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muốn làm việc và muốn tiếp tục
làm việc

II
Hỗ trợ cho cả nam giới và phụ nữ
khi gặp tình trạng khó khăn

III
Xem xét lại mô hình nam giới
là trụ cột gia đình, khuyến
khích nam giới tham gia vào 
các công việc chăm sóc gia 
đình, làm việc nhà, chăm sóc 
con, v.v…

IV
Củng cố toàn bộ nền tảng xã hội
và hệ thống nội bộ cơ quan hành 
chính

4 chính sách trọng điểm

I
Hoạt động của phụ nữ trong mọi
lĩnh vực

II
Sống cuộc sống an toàn – an tâm

III
Nâng cao sự hiểu biết và xây 
dựng xã hội hướng đến xã hội
bình đẳng giới

IV
Hoàn thiện và tăng cường hệ

thống thúc đẩy

4 lĩnh vực nỗ lực

Thành phố nơi bất kỳ ai cũng có thể an tâm sinh sống và cảm nhận sự trưởng thành thực sự của bản
thân, nơi có môi trường làm việc thuận lợi và lý tưởng cho mỗi người phụ nữ Nhật Bản

Tầm nhìn lý tưởng
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do tình trạng tỷ lệ sinh giảm và già hoá dân số diễn ra mạnh mẽ

2 
 

1. Vị trí

Kế hoạch này là bản kế hoạch hành động dựa trên Điều 8 “Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama” (dưới đây 
gọi là Pháp lệnh), và xây dựng theo quy định trong “Luật cơ bản xã hội bình đẳng giới”, “Luật về phòng chống bạo hành vợ chồng 
và bảo vệ nạn nhân (Luật phòng chống *DV)” “Luật về thúc đẩy tham gia hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ”.

* “Domestic Violence” (bạo hành gia đình) hay gọi tắt là “DV”. Trong Kế hoạch này và “Kế hoạch hành động và phương châm cơ bản về chính sách DV của thành 
phố Yokohama”, từ này được sử dụng với ý nghĩa là bạo hành từ người chồng hoặc vợ, v.v…

2. Mục đích

Nhằm mục đích xây dựng xã hội bình đẳng giới, nơi mà cả nam giới và nữ giới đều tôn trọng nhân quyền của nhau, cùng nhau 
chia sẻ trách nhiệm cũng như niềm vui, không phân biệt giới tính, phát huy tối đa năng lực và cá tính, và có thể tham gia vào bất
kỳ lĩnh vực nào, thành phố Yokohama đã hoạch định bản kế hoạch này để thực thi chính sách liên quan đến bình đẳng giới dựa
trên 7 nguyên tắc cơ bản về thúc đẩy bình đẳng giới được quy định trong Pháp lệnh.

Nguyên tắc cơ bản (Tóm tắc từ Điều 3 trong Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố Yokohama)

1. Tôn trọng nhân quyền của cả nam và nữ giới
2. Xem xét để không làm ảnh hưởng đến việc phân chia vai trò cố định theo giới tính và việc tự do lựa chọn hoạt động của

nam giới và nữ giới
3. Đảm bảo cơ hội cùng tham gia quyết định các chính sách và phương châm
4. Xem xét để tạo thuận lợi cho hoạt động trong sinh hoạt gia đình và các hoạt động trong sinh hoạt xã hội khác
5. Thấu hiểu về giới tính nam nữ và tôn trọng quyết định, cũng như duy trì sức khoẻ trọn đời cho nữ giới
6. Thấu hiểu và hợp tác quốc tế
7. Loại trừ bạo hành phụ nữ, v.v… do người chồng, v.v…

3. Thời gian của kế hoạch

Về kế hoạch hành động vì bình đẳng giới lần thứ 4

Khung kết cấu của kế hoạch hành động 

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới 
thành phố Yokohama lần thứ 4

Luật cơ bản về xã hội 
bình đẳng giới

“Kế hoạch bình đẳng giới ở 
thành phố, thị trấn, làng xã”

Pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng giới thành phố 
Yokohama

“Kế hoạch hành động”

Luật phòng chống DV
(Luật về phòng chống bạo lực vợ chồng và 

bảo vệ nạn nhân)
“Kế hoạch cơ bản ở thành phố, thị trấn, 

làng xã”

Luật thúc đẩy hoạt động của phụ nữ
(Luật về thúc đẩy hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ)

“Kế hoạch thúc đẩy ở thành phố, thị trấn, làng 
xã”

Ý tưởng cơ bản của 
thành phố Yokohama

(tầm nhìn dài hạn)

Kế hoạch trung hạn 4 
năm của thành phố 

Yokohma

Các kế hoạch khác

(Lĩnh vực nỗ lực liên quan  II) (Lĩnh vực nỗ lực liên quan  I, III, IV)(Lĩnh vực nỗ lực liên quan I~IV)
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Cơ cấu của Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới thành phố Yokohama lần thứ 4

Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm* Chính sách trọng điểm: công việc cần ưu tiên nỗ lực dựa trên tình hình xã hội
gần đây

(Lĩnh vực nỗ lực I)
Hoạt động của phụ

nữ trên mọi lĩnh vực

1. Đẩy nhanh nỗ lực nhằm đạt “30% chức vụ nữ lãnh đạo” tại các doanh 
nghiệp trong thành phố và văn phòng hành chính thành phố

2. Tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan trực thuộc thành phố, v.v…

3. Hỗ trợ các nỗ lực của doanh nghiệp bằng cách cấp ưu đãi, v.v…

4. Thúc đẩy xây dựng mạng lưới liên kết, hỗ trợ trong công việc và tạo dựng 
sự nghiệp cho phụ nữ

5. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển sau khi khởi nghiệp

6. Cung cấp cơ hội học tập với nhiều sự lựa chọn đa dạng

1. Hỗ trợ tự lập cho gia đình đơn thân, v.v…

2. Phòng chống DV và hỗ trợ hướng đến tự lập cho nạn nhân DV

3. Phòng chống và loại trừ bạohành phụ nữ và trẻ em

4. Tăng cường biện pháp phòng chống quấy rối

5. Giáo dục và tư vấn nhằm phổ biến sự hiểu biết và tôn trọng giới tính

6. Hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời và xây dựng môi trường dễ dàng 
được điều trị y tế dựa trên điều kiện và tình trạng khác biệt giới tính

7. Tư vấn, hỗ trợ nhằm giải quyết các vấn đề phân biệt giới tính

8. Hỗ trợ bất kỳ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ cao tuổi, phụ nữ trẻ,
phụ nữ khuyết tật, phụ nữ người nước ngoài, v.v…, có thể an tâm sinh sống và 
tham gia vào xã hội

(Lĩnh vực nỗ lực II)
Sống cuộc sống an 

toàn – an tâm

1. Khuyến khích nam giới tham gia vào các hoạt động địa phương và hoạt
động chăm sóc gia đình

2. Xúc tiến “cải cách phương thức làm việc”, “phương thức làm việc linh 
hoạt” (khuyến khích các doanh nghiệp, v.v… thực hiện)

3. Hoàn thiện môi trường giữ trẻ, giáo dục, nuôi dạy trẻ đáp ứng được các nhu 
cầu khác nhau

4. Tăng cường việc điều tra - nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin liên 
quan đến bình đẳng giới

5. Quảng bá và nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

6. Giáo dục bình đẳng giới tại trường học, địa phương và gia đình, bồi dưỡng  
nhận thức về tự lập và nghề nghiệp (bao gồm cả giáo dục sự nghiệp)

7. Thúc đẩy bình đẳng giới trong phòng chống thảm họa địa phương

8. Hỗ trợ các hoạt động và hợp tác mang tính quốc tế liên quan đến bình đẳng 
giới

(Lĩnh vực nỗ lực III)

Nâng cao sự hiểu biết
và xây dựng xã hội
hướng đến xã hội

bình đẳng giới

(Lĩnh vực nỗ lực IV)
Hoàn thiện và tăng 

cường hệ thống thúc 
đẩy

1. Kêu gọi chính phủ và tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên 
quan 

2. Củng cố hệ thống nội bộ cơ quan hành chính

3. Thực hiện chính xác chu trình PDCA 

4. Hoàn thiện các số liệu thống kê về phân biệt giới tính

Chính sách trọng 
điểm I

Hỗ trợ việc làm cho 
phụ nữ muôn làm việc

và tiếp tục làm việc

Chính sách trọng 
điểm II

Hỗ trợ cho cả nam giới
và phụ nữ khi gặp tình 

trạng khó khăn

Chính sách trọng 
điểm III

Xem xét mô hình nam 
giới là trụ cột gia đình, 
khuyến khích nam giới

và người trung niên 
tham gia làm việc nhà 
và chăm sóc con, chăm 

sóc người thân, v.v...

Chính sách trọng 
điểm IV

Củng cố toàn bộ nền
tảng xã hội và 

hệ thống nội bộ cơ 
quan hành chính
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5. 4 chính sách trọng điểm và những công việc cần ưu tiên nỗ lực

Thành phố củng cố toàn bộ nền tảng xã hội và hệ thống nội bộ cơ quan hành chính, đồng thời hỗ trợ cho từng người dân và các 
doanh nghiệp, v.v…, thúc đẩy tăng cường nỗ lực trong toàn bộ xã hội địa phương.

Người dân 
thành phố

Thành phố Yokohama

Doanh nghiệp

Cơ quan
giáo dục

Xã hội 
địa phương

Trung tâm bình đẳng giới

Hỗ trợ tìm việc làm cho 
phụ nữ muốn làm việc và 
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xã hội và hệ thống nội bộ cơ 
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là trụ cột gia đình, khuyến 
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hoạt động chăm sóc gia đình
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Đi học lại
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tổ chức hoạt động 

tại địa phương, v.v...
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địa phương
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dụng

Bổ nhiệm 

chức vụ 

lãnh đạo

Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới lần thứ 4

Ủy ban bình đẳng giới 
thành phố Yokohama

Hội nghị xúc tiến bình 
đẳng giới thành phố 

Yokohama

Nỗ lực hợp tác với 
các cơ quan tổ chức

Thông báo tình 
trạng tiến độĐánh giá tình trạng tiến độ

Điều chỉnh công 
việc – chính sách, 
quản lý tiến độ

hoạt động chăm sóc gia đìnhhoạt động chăm sóc gia đình
Khuyến khích sự tham gia của nam giới 

vào các hoạt động địa phương và hoạt 

động chăm sóc gia đình

Thúc đẩy bình đẳng giới trong phòng 

chống thiên tai địa phương

động chăm sóc gia đình

Thúc đẩy bình đẳng giới trong phòng Thúc đẩy bình đẳng giới trong phòng 

Xúc tiến “cải cách phương thức làm việc”, 
“phương thức làm việc linh hoạt” 

(khuyến khích các doanh nghiệp, v.v… 
thực hiện)

Hỗ trợ tự lập cho gia đình 
đơn thân, v.v...

Phòng chống DV và hỗ trợ 
hướng đến tự lập cho nạn 

nhân DV

Thúc đẩy xây dựng mạng lưới liên kết, hỗ trợ trong 

công việc và tạo dựng sự nghiệp cho phụ nữ 

muốn tiếp tục làm việcmuốn tiếp tục làm việcmuốn tiếp tục làm việcmuốn tiếp tục làm việc
Đẩy nhanh nỗ lực nhằm đạt “30% chức vụ 

nữ lãnh đạo” tại các doanh nghiệp trong 

thành phố và văn phòng hành chính thành 

phố

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển 

sau khi khởi nghiệp

Hỗ trợ các nỗ lực của doanh nghiệp 
bằng cách cấp ưu đãi, v.v…

Kêu gọi chính phủ và tăng cường hợp 

tác với các tổ chức, cơ quan liên quan 

Củng cố hệ thống nội bộ cơ 
quan hành chính
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trình PDCA 

Hoàn thiện các số liệu thống 
kê về phân biệt giới tính

Xem xét lại mô hình nam giới Xem xét lại mô hình nam giới Xem xét lại mô hình nam giới 
là trụ cột gia đình, klà trụ cột gia đình, k
khích nam giới tham gia vào khích nam giới tham gia vào 

Hỗ trợ cho cả nam giới và Hỗ trợ cho cả nam giới và Hỗ trợ cho cả nam giới và 
phụ nữ khi gặp tình trạng phụ nữ khi gặp tình trạng phụ nữ khi gặp tình trạng phụ nữ khi gặp tình trạng 
khó khănkhó khăn

Tham gia 
chăm sóc 

trẻ em

4 

* Các cơ quan trực thuộc thị trưởng (các chuyên gia
ngoài cơ quan, v.v…)

* Cơ cấu tổ chức gồm thị trưởng, phó thị trưởng, các 
giám đốc sở và quận liên quan, v.v…

* Các cơ quan trực thuộc thị trưởng (các chuyên gia
ngoài cơ quan, v.v…)

* Cơ cấu tổ chức gồm thị trưởng, phó thị trưởng, các 
giám đốc sở và quận liên quan, v.v…
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5. 4 chính sách trọng điểm và những công việc cần ưu tiên nỗ lực 

Thành phố củng cố toàn bộ nền tảng xã hội và hệ thống nội bộ cơ quan hành chính, đồng thời hỗ trợ cho từng người dân và các 
doanh nghiệp, v.v…, thúc đẩy tăng cường nỗ lực trong toàn bộ xã hội địa phương. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Các cơ quan trực thuộc thị trưởng (các chuyên gia 
ngoài cơ quan, v.v…) 

 

* Cơ cấu tổ chức gồm thị trưởng, phó thị trưởng, các 
giám đốc sở và quận liên quan, v.v… 
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Biểu đồ: 
So sánh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo nhóm tuổi của phụ nữ

Biểu đồ:  
Phụ nữ có việc làm từ 15 tuổi trở lên sống tại thành phố Yokohama,
Tỷ lệ dân số đi làm ngoài và trong thành phố theo độ tuổi (nhóm 5 tuổi) 

và Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Nguồn: Điều tra dân số quốc gia (năm 2010), Bộ Nội vụ và Truyền thông Nguồn: Điều tra dân số quốc gia (năm 2010), Bộ Nội vụ và Truyền thông

Chính sách 
trọng điểm

• Nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng nữ giới tại các doanh nghiệp trong thành phố, thành phố Yokohama sẽ thực hiện PR
đến người lao động về lợi ích khi làm việc tại các doanh nghiệp trong thành phố, trong đó có 99% là các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, khuyến khích đề xuất lựa chọn sự nghiệp đa dạng, bao gồm cả sự lựa chọn “tiếp tục làm việc lâu dài tại các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố, tương đối gần nơi ở”.
Đối với các doanh nghiệp trong thành phố, thành phố Yokohama sẽ giải thích, v.v… cho phía bên quản lý doanh nghiệp về
lợi ích khi tuyển dụng – bổ nhiệm phụ nữ, và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực bổ nhiệm phụ nữ, đồng thời hướng
đến mở rộng cơ hội tuyển dụng thông qua việc cấp ưu đãi cho các doanh nghiệp, v.v…,.
Bằng cách này, thành phố Yokohama sẽ cố gắng hình thành xây dựng đô thị nhỏ gọn (compact city) với nhà ở, nơi làm
việc, cơ sở chăm sóc trẻ em nằm trong khu vực gần nhau.

• Bên cạnh việc xem xét phương pháp hỗ trợ nuôi dạy con thông qua việc sử dụng các tiện ích cộng đồng địa phương
và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thành phố còn tiến đến nỗ lực nâng cao sự thấu hiểu tại nơi làm
việc, bao gồm cả biện pháp chống phân biệt đối xử với thai phụ tại nơi làm việc (maternity harassment), nhằm hướng đến
cải thiện môi trường thuận lợi để phụ nữ có thể vừa nuôi dạy con vừa tiếp tục làm việc.

• Các công ty do phụ nữ khởi nghiệp có tỷ lệ tuyển dụng nữ nhân viên chính thức cao, hoặc có nhiều trường hợp phụ nữ
vẫn tiếp tục làm việc trong giai đoạn sinh con hay chăm sóc con nhỏ, vì thế, thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp với hy vọng mang lại hiệu quả trên nhiều phương diện khác nhau như giải quyết vấn đề đường cong hình chữ M, và
thúc đẩy các phương thức làm việc đa dạng, linh hoạt, v.v...

• Nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ và kêu gọi địa phương, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ, v.v… cho phụ nữ muốn tham gia
hoạt động với nhiều vai trò và cách thức khác nhau, chẳng hạn như những phụ nữ muốn phát huy năng lực bản thân để
tập trung đóng góp cho xã hội thông qua việc tham gia vào các hoạt động địa phương và kinh doanh tác động xã hội, v.v…

Lĩnh vực nỗ lực I Hoạt động của phụ nữ trên mọi lĩnh vực

Tại thành phố Yokohama, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của
phụ nữ và tỷ lệ nữ giữ chức quản lý thấp hơn với của thành phố
khác và toàn quốc, mức độ phụ nữ tham gia vào các hoạt động 
kinh tế không nhiều.

Có khá nhiều phụ nữ làm việc ngoài thành phố, điều này là phát sinh 
những vấn đề về điều kiện lao động như mất nhiều thời gian để đến chỗ
làm và thời gian làm việc dài, một trong những nguyên nhân khiến nữ
giới bỏ việc nữa là kết hôn, sinh con.
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 15 tuổi 20 tuổi 25 tuổi 30 tuổi 35 tuổi 40 tuổi 45 tuổi 50 tuổi 55 tuổi 60 tuổi 65 tuổi 70 tuổi 75 tuổi 80 tuổi 85 tuổi 90 tuổi 95 tuổi Từ 100 tuổi trở lên 

Toàn quốc Thành phố Yokohama Bình quân của các thành phố do chính phủ chỉ định

Đi làm trong thành phố 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

Đi làm ngoài thành phố 
Đi làm ngoài thành phố 
Đi làm ngoài thành phố 
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

15-19 tuổi 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-39 tuổi 40-44 tuổi 45-49 tuổi 50-54 tuổi 55-59 tuổi 60-64 tuổi Từ 65 tuổi trở lên 

Tuổi
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Chỉ tiêu

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Sự thay đổi tỷ lệ chức vụ quản lý của văn phòng hành chính thành phố

(Nguồn) “Điều tra cơ sở kinh doanh về bình đẳng giới” của thành phố Yokohama (năm tài chính 2003–2013)

Chỉ tiêu thành quả 1 Giá trị hiện tại *1 Giá trị mục tiêu *2

Tỷ lệ phần trăm nữ giữ chức quản lý tại
các văn phòng chính thành phố (trưởng 
bộ phận hoặc cao hơn) hoặc các doanh 

nghiệp trong thành phố

Doanh nghiệp trong thành phố: 13,5%
(năm tài chính 2013) (chú ý 1)

Văn phòng hành chính thành phố:
13.0%

(năm tài chính 2014)

30%

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu
Tỷ lệ phần trăm nữ nhân viên tại các doanh 

nghiệp trong thành phố (nhân viên chính 
thức toàn thời gian)

28.6% (năm tài chính 2013) (chú ý 2) 50%

Tỷ lệ tham gia kỳ thi thăng chức trưởng 
nhóm của nhân viên nữ tại văn phòng hành 

chính thành phố (chú ý 3)
16.1% (năm tài chính 2014) 50% (năm tài chính 2019)

Chú ý 1, 2: Kết quả điều tra (điều tra cơ sở kinh doanh) với đối tượng là các doanh nghiệp trong thành phố có quy mô từ 30 nhân viên trở
lên (ngoại trừ doanh nghiệp ngành nông-lâm-thủy sản, khai thác mỏ, v.v…)

Chú ý 3: Tỷ lệ phần trăm nữ nhân viên tham gia vào kỳ thi thăng chức trên thực tế (phần lớn đối tượng độ tuổi 30) trong số những người có 
đủ tư cách dự thi theo phân loại nghiệp vụ

Chỉ tiêu thành quả 2 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ nữ giới trong các cơ quan trực thuộc
thành phố Yokohama (chú ý 4) 40.4% (năm tài chính 2015) 50%

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số cơ quan trực thuộc có tỷ lệ nữ giới dưới
40% (ngoại trừ các cơ quan trực thuộc từ 3

người trở xuống)
48 cơ quan (năm tài chính 2015) 0 cơ quan

Chú ý 4 Các ủy ban thẩm tra, ủy ban thẩm định, ủy ban điều tra, và các cơ quan thực hiện chức năng hoà giải, thẩm tra, chất vấn hoặc
điều tra thiết lập theo quy định trong Pháp luật và Pháp lệnh, dựa trên Điểm 3 Khoản 4 Điều 138 Luật tự trị địa phương hoặc quy định 
tại Điều 14 Luật doanh nghiệp nhà nước địa phương.
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Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Tỷ lệ nữ giới tham gia vào cơ quan trực thuộc
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Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Tỷ lệ phụ nữ có việc làm

(Nguồn) “Khảo sát cơ bản về tình trạng việc làm” (năm 2012), Bộ Nội vụ và Truyền thông

Chỉ tiêu thành quả 3 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ phụ nữ có việc làm ở độ tuổi
25 – 44 tuổi

(1) 25-29 tuổi: 73%
(2) 30-34 tuổi: 59%
(3) 35-39 tuổi: 63%
(4) 40-44 tuổi: 65%

(năm tài chính 2012)

(1) – (4) 73%

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu
Sự khác biệt về bình quân số năm làm việc

liên tục giữa nam và nữ tại các doanh 
nghiệp trong thành phố

Vì là chỉ tiêu mới nên không có giá trị
hiện tại

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu
Số lượng trẻ em nằm trong danh sách chờ

của nhà trẻ 20 (năm tài chính 2014) 0 người
Xây dựng nơi sinh hoạt sau giờ học cho trẻ đến 19 giờ

(1) Tỷ lệ các câu lạc bộ cho trẻ sau giờ
học đã hoàn thiện 26.0% (năm tài chính 2013) Toàn bộ

(năm tài chính 2019)
(2) Tỷ lệ phần trăm các câu lạc bộ dành 

cho trẻ sau giờ học đã hoàn tất phân 
khu, di dời cần thiết

8.0% (năm tài chính 2013)
100% (năm tài chính 2019)

(tất cả các câu lạc bộ đã hoàn tất phân khu, 
di dời)

Tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp đang nỗ lực
cân bằng giữa công việc và cuộc sống 28.1% (năm tài chính 2013) 40%

Số trường hợp cần hỗ trợ việc làm 2,297 người (năm tài chính 2013) 12,500 người (tổng 5 năm)

Chỉ tiêu thành quả 4 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số trường hợp thành lập công ty mới
nhờ vào hỗ trợ cho nhà khởi nghiệp nữ

(chú ý 5)

109 trường hợp (thành tích thực tế
năm 2010 – 2013)

170 trường hợp
(tổng 5 năm)

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số trường hợp đến tư vấn khởi nghiệp –
kinh doanh 1,491 trường hợp (năm tài chính 2014)

5,700 trường hợp

(tổng 5 năm)

Số lần tổ chức hội thảo dành nhà khởi
nghiệp nữ, v.v… 29 lần (năm tài chính 2014) 145 lần (tổng 5 năm)

Lĩnh vực nỗ lực I Hoạt động của phụ nữ trên mọi lĩnh vực

Chú ý 5: Số trường hợp thành lập công ty mới thông qua chương trình tư vấn khởi nghiệp – kinh doanh dành cho phụ nữ, v.v…
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(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

[Chính sách trọng điểm] I-1: Đẩy nhanh nỗ lực nhằm đạt “30% chức vụ nữ lãnh đạo” tại các doanh nghiệp
trong thành phố và văn phòng hành chính thành phố

 Khuyến khích bổ nhiệm phụ nữ thông qua chứng nhận – khen thưởng các doanh nghiệp trong thành phố cố
gắng thúc đẩy các hoạt động của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới với “ Giải thưởng Yokohama Good 
Balance”, và đánh giá tích cực trong lĩnh vực mua sắm công, v.v…

 Dựa theo như Kế hoạch hành động dành cho chủ doanh nghiệp đặc biệt căn cứ trên “Luật về thúc đẩy tham 
gia hoạt động tại nơi làm việc của phụ nữ”, các văn phòng hành chính thành phố đang cố gắng “thay đổi
nhận thức về trách nhiệm”, “hỗ trợ cùng lúc sinh hoạt gia đình và làm việc/thúc đẩy cân bằng giữa công việc
và cuộc sống”, “hỗ trợ phụ nữ đón nhận thử thách và tạo dựng sự nghiệp”, 

[Chính sách trọng điểm] I-3: Hỗ trợ các nỗ lực của doanh nghiệp bằng cách cấp ưu đãi
 Hỗ trợ một phần chi phí gọi là “Quỹ tài trợ thúc đẩy hoạt động của phụ nữ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ”

cho nhà điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những nỗ lực thay đổi quy định làm việc, v.v… nhằm
thúc đẩy các hoạt động của phụ nữ.

 Tăng thêm cơ hội nhận đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động của phụ nữ, thực
hiện bình đẳng giới, bằng cách đánh giá tích cực trong lĩnh vực mua sắm công, v.v… (phương pháp lặp lại)

[Chính sách trọng điểm] I-4: Thúc đẩy xây dựng mạng lưới liên kết, hỗ trợ trong công việc và tạo dựng sự
nghiệp cho phụ nữ

 Thực hiện tư vấn liên quan đến lên kế hoạch nghề nghiệp và cung cấp thông tin công việc tại quầy tư vấn
tổng hợp “Bàn hỗ trợ công việc cho phụ nữ” để hỗ trợ việc làm như đi làm lại hay chuyển việc, v.v… cho 
phụ nữ, ngoài ra trả lời tư vấn về các hoạt động bao gồm cả hoạt động địa phương và kinh doanh tác động xã 
hội.

 Thực hiện cung cấp thông tin, cơ hội thực tập liên quan đến đi làm lại, v.v… cho các đối tượng là phụ nữ có 
nhu cầu đi làm lại dù đã bỏ việc do kết hôn, sinh con, chăm sóc con nhỏ, v.v…

 Tổ chức “Hội nghị mạng lưới liên kết phụ nữ Yokohama”, v.v… để giúp những người phụ nữ đi làm phát 
triển sự nghiệp, xây dựng mạng lưới liên kết, giao lưu và học tập lẫn nhau.

 Từ quan điểm thúc đẩy cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khuyến khích và nâng cao nhận thức về thúc 
đẩy các phương thức làm việc đa dạng và linh hoạt sử dụng ICT như làm việc từ xa, v.v…

[Chính sách trọng điểm] I-5: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển sau khi khởi nghiệp
 Đưa vào hoạt động văn phòng khởi nghiệp (startup office) dành cho nhà khởi nghiệp nữ, với tên gọi là “F–

SUS Yokohama”. Ngoài ra, sẽ đưa vào hoạt động “Crea's Market” – không gian buôn bán thử nghiệm qua 
việc điều hành một cửa hàng thật, trước khi bắt đầu kinh doanh.

 Thực hiện tổ chức các khoá học, v.v… truyền đạt các bí quyết thúc đẩy bán hàng dành cho phụ nữ muốn
khởi nghiệp thông qua “Chương trình ươm mầm nữ doanh nhân khởi nghiệp”, v.v... Những người đã hoàn 
thành khoá học sẽ được tiếp tục hỗ trợ thực hiện giới thiệu gian hàng tại các buổi quảng bá hay sự kiện,
v.v…
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Biểu đồ: Số hộ gia đình mẹ đơn thân và số hộ gia đình cha đơn thân

(Nguồn) “Điều tra dân số quốc gia” (năm 2000–2010), Bộ Nội vụ và Truyền thông

Biểu đồ: Sự thay đổi số trường hợp tư vấn về DV ở thành phố Yokohama

   
(Nguồn) “Kế hoạch trung hạn 4 năm: 2014–2017” của thành phố Yokohama (năm 2014) 
(Nguồn) “Tài liệu của Cục trẻ em và thanh thiếu niên, Cục chính sách” của thành phố Yokohama (năm tài chính 2011–2013)
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• Trong tình trạng số lượng hộ gia đình đơn thân ngày càng tăng, thành phố đang nỗ lực hướng đến khắc phục sự
chênh lệch thu nhập và chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ, để giúp những gia đình mẹ đơn thân không rơi 
vào hoàn cảnh túng thiếu, đồng thời thực hiện hỗ trợ toàn diện cho các gia đình này nhằm giúp họ có thể độc lập
về kinh tế bằng cách hỗ trợ việc làm và tạo cơ hội học tập như đi học lại, v.v…

• Về biện pháp phòng chống DV, thành phố đang hướng đến phổ biến thông tin về các cơ quan tư vấn cho nam 
giới và nữ giới, đồng thời nâng cao kiến thức, tuyên truyền phòng chống bạo hành cho giới trẻ, và tăng 
cường giáo dục nhằm thực hiện loại trừ triệt để bạo hành gia đình.

• Về những vấn đề liên quan đến hỗ trợ cho nạn nhân DV, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợc bảo vệ an toàn cho nạn
nhân, đồng thời hợp tác với các tổ chức tư nhân và các cơ quan liên quan xem xét yêu cầu đáp ứng cho nạn
nhân đang đối mặt với các vấn đề phức tạp và rắc rối như ngược đãi trẻ em hay tình trạng túng thiếu, v.v…

Lĩnh vực nỗ lực II Sống cuộc sống an toàn – an tâm

* Trung tâm hỗ trợ tư vấn DV thành lập từ tháng 9 năm 2011

Số hộ gia đình đơn thân tại
Yokohama đã tăng 1, 4 lần
trong vòng 10 năm trở lại
đây tương tự như xu hướng 
trên toàn quốc. 

Những năm gần đây, số
trường hợp tư vấn về DV tại
Yokohama có xu hướng ổn
định trong khoảng 4.500 
trường hợp.
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Chỉ tiêu

Chú ý 1: Số người đã có việc làm trong số những người sử dụng dịch vụ hỗ trợ tự lập cho gia đình đơn thân

ll Sống cuộc sống an toàn – an tâm

Chỉ tiêu thành quả 1 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số lao động có gia đình đơn thân
(chú ý 1) 303 người (năm tài chính 2014)

1,900 người
(tổng 6 năm từ 2014 đến 2019)

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em
20,869 người (năm tài chính 

2014)

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số người sử dụng chương trình hỗ trợ tự lập
cho gia đình đơn thân 5,137 người (năm tài chính 2014) 5,300 người

(năm tài chính 2019)

Số người sử dụng chương trình hỗ trợ tự lập
cho gia đình đơn thân tại Trung tâm bình 

đẳng giới
12 người (năm tài chính 2014) 350 người (tổng 5 năm)

Biểu đồ: Tổng thu nhập của hộ gia đình mẹ đơn thân, hộ gia đình cha đơn thân tại thành phố Yokohama

(Nguồn) Tổng hợp theo “Điều tra tình trạng thực tế của hộ gia đình mẹ đơn thân, v.v… tại thành phố Yokohama” trong “Kế hoạch hỗ trợ tự lập cho 

gia đình đơn thân thành phố Yokohama” của thành phố Yokohama (năm tài chính 2012)

4.3%

18.0%

2.8%

30.4%

19.5%

22.0%

8.3%

8.8%

19.5%

16.5%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

横浜市 母子家庭

横浜市 父子家庭

100万円未満 100～199万円 200～299万円

300～399万円 400～499万円 500万円以上

(Tham khảo): Số tiền thu nhập bình quân của hộ gia đình có con nhỏ (toàn quốc): 6,58 triệu yên

(theo Điều tra cơ bản về đời sống toàn dân năm 2011)

Hộ gia đình cha đơn thân 
tại thành phố Yokohama

Hộ gia đình mẹ đơn thân tại
thành phố Yokohama

Dưới 1 triệu yên 1 - 1,99 triệu yên 2 - 2,99 triệu yên

3 – 3,99 triệu yên 4 – 4,99 triệu yên Từ 5 triệu yên trở lên
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Chỉ tiêu thành quả 2 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ người nhận thức được hành vi dưới đây là bạo hành 
trong mối quan hệ vợ chồng (chú ý 2)
(1) [Bạo hành tinh thần]: Giám sát chặt chẽ điện thoại và các 

mối quan hệ bạn bè
(2) [Bạo hành kinh tế]: Không chu cấp tiền sinh hoạt cần thiết
(3) [Bạo hành tình dục]: Không sử dụng các biện pháp tránh thai

(1) 32.2%

(năm tài chính 2014)

(2) 53.7%

(năm tài chính 2014)

(3) 52.6%

(năm tài chính 2014)

(1), (2), (3)   100% 

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ người đến tư vấn sau khi bị bạo hành trong số những 
nạn nhân DV 20.7% (năm tài chính 2014)

Số trường hợp tư vấn DV 4.659 trường hợp

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số khoá học phòng chống bạo hành hẹn hò (Date violence)
dành cho giới trẻ (chú ý 3) 26 khoá học

155 khoá học
(tổng 5 năm)

Số tờ bướm, v.v… được phân phát với mục đích phổ biến
kiến thức về bạo hành hẹn hò (Date violence)

Vì là chỉ tiêu mới nên không 
có giá trị hiện tại

30.000 tờ bướm/năm

Chú ý 2: Chỉ tiêu này được thiết lập nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về tất cả loại hành vi bạo hành bao gồm cả bạo hành thân thể đã được biết đến
rộng rãi, nâng cao mức độ nhận thức đối với các hành vi bạo hành trên đây (theo điều tra nhận thức của công dân thành phố)

Chú ý 3: "Date violence" là bạo hành từ người bạn trai, bạn gái (“đánh, đá”, “làm tổn thương bằng lời nói”, “lớn tiếng”, “hạn chế việc kiểm tra email và các mối
quan hệ bạn bè”, “ép buộc quan hệ tình dục”, “bắt buộc phải đưa tiền hoặc phí hẹn hò”, v.v…)

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Những hành vi được xem như là bạo hành đối với vợ/chồng hoặc người yêu

(Nguồn) “Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới” của thành phố Hiroshima (năm tài chính 2014)
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1.1

2.1

2.3

5.1

3.6

3.6

3.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体的暴力【平手で打つ】

性的暴力【避妊に協力しない】

経済的暴力【必要な生活費を渡さない】

精神的暴力【交友関係や電話を細かく監視する】

どんな場合でも暴力にあたると思う どちらかといえば暴力にあたると思う

どちらかといえば暴力にあたるとは思わない 暴力にあたるとは思わない

無回答

2.3 

2.6 

Xem như là bạo hành ở mọi trường hợp Nghiêng về phía là bạo hành

Nghiêng về phía không phải là bạo hành Không xem đó là bạo hành

Không có câu trả lời

Bạo hành tinh thần: 
(Giám sát chặt chẽ điện thoại và các mối quan hệ bạn 

bè)

Bạo hành kinh tế:
(Không chu cấp tiền sinh hoạt cần thiết)

Bạo hành tình dục:
(Không sử dụng các biện pháp tránh thai)

Bạo hành thân thể:
(tát)

Lĩnh vực nỗ lực II Sống cuộc sống an toàn – an tâm

11 
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(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

[Chính sách trọng điểm] II-2: Phòng chống DV và hỗ trợ hướng đến tự lập cho nạn nhân DV
<Phương châm cơ bản liên quan đến chính sách DV>
Phương châm cơ bản 1: Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ tư vấn
 Ba tổ chức như Trung tâm phúc lợi và bảo vệ sức khỏe quận, Trung tâm bình đẳng giới, Cục trẻ em và thanh 

thiếu niên sẽ phối hợp chặt chẽ để bổ sung chức năng hỗ trợ lẫn nhau và phát huy tối đa chức năng của Trung 
tâm hỗ trợ tư vấn DV.

 Tiếp nhận tư vấn không phân biệt giới tính tại trung tâm hỗ trợ tư vấn DV, ngoài ra tư vấn thông qua hợp tác 
với quầy tư vấn dành cho nam giới do Tỉnh thành lập.

Phương châm cơ bản 2: Nỗ lực đảm bảo cuộc sống an toàn - an tâm và tăng cường biện pháp hỗ trợ tự
lập cho nạn nhân DV.
 Bảo vệ tạm thời và tiến hành những hỗ trợ liên tục hướng đến việc tự lập đối với nạn nhân bị DV thông qua 

sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan và tổ chức tư nhân.
 Tổ chức những buổi tư vấn với bác sĩ khoa thần kinh, các lớp học để phục hồi tinh thần và thể chất cũng 

như nhóm hỗ trợ, song song đó còn tiến hành những hỗ trợ như thành lập nhóm tự giúp đỡ, v.v... dành cho 
nạn nhân DV.

 Hỗ trợ cho trẻ em lớn lên trong môi trường bạo hành gia đình chẳng hạn như hỗ trợ đồng thời cho những 
đứa trẻ cùng với những nạn nhân DV.

Phương châm cơ bản 3: Thúc đẩy nỗ lực phồng chống trước khi bạo lực xảy ra và phổ biến kiến thức, 
hiểu biết đúng đắn hướng đến loạ trừ bạo lực
 Tận dụng các phương tiện như tờ bướm như tờ rơi, nhãn dán hình minh họa, v.v... và các trang Web, v.v... 

phổ biến rộng rãi các thông tin quan trọng liên quan đến quầy tư vấn.
 Phổ biến đến các cơ quan y tế, trường học, trường mẫu giáo, v.v... về phương pháp cung cấp thông tin dành 

cho nạn nhân DV và các quầy tư vấn của Trung tâm hỗ trợ tư vấn DV, v.v....
 Tổ chức các lớp học phòng ngừa bạo lực hẹn hò (date violence), v.v... tại các trường trung học, phổ thông và 

đại học trong thành phố.

[Chính sách trọng điểm] II-1: Hỗ trợ tự lập cho gia đình đơn thân, v.v…
 Hỗ trợ việc làm một đối một phù hợp với tình hình của từng cá nhân do các nhân viên hỗ trợ việc làm phụ

trách tại "Hỗ trợ cha/mẹ đơn thân Yokohama (Trung tâm hỗ trợ việc làm và tự lập cho gia đình mẹ đơn 
thân, v.v...)", đồng thời sẽ tiến hành tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến công việc khi cần thiết tại
Trung tâm phúc lợi và bảo vệ sức khỏe trong quận.

 Cung cấp những cơ hội học lại kiến thức thông qua các lớp học trên PC (máy tính), v.v... dành cho phụ nữ
gặp khó khăn trong các gia đình đơn thân, v.v... tại Trung tâm bình đẳng giới, v.v...

 Hợp tác với Bộ phận Phúc lợi của văn phòng hành chính quận và Trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work 
để hỗ trợ toàn diện từ vấn đề cuộc sống đến tìm việc làm tại “Job Spots” (Điểm giới thiệu việc làm), v.v... 

 Cung cấp những thông tin về chế độ, pháp luật liên quan đến quan hệ vợ chồng và ly hôn thông qua các lớp
học, sự kiện, và tư vấn pháp luật, v.v...

 Hỗ trợ tự lập một cách toàn diện như hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ và cuộc sống, hỗ trợ trẻ em, v.v... theo từng
hoàn cảnh của các hộ gia đình nhằm ổn định và nâng cao cuộc sống cũng như đảm bảo sự phát triển một
cách khỏe mạnh của trẻ em.

12 
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Chính sách 
trọng điểm

• Theo kết quả "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" của thành phố
Yokohama cho thấy rằng thực tế có rất nhiều người kể cả nam và nữ đều mang lý tưởng "sẽ cân bằng công 
việc với sinh hoạt gia đình", tuy nhiên tình trạng hiện nay nam giới chỉ chia sẻ được khoảng 30% công 
việc nhà và chăm sóc con, điều này cũng cho thấy có sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế.
Vì thế, trong tương lai, thành phố không chỉ nâng cao nhận thức đối với bản thân người nam giới mà còn 
khuyến khích doanh nghiệp xem xét, v.v... phương pháp làm việc để thúc đẩy nam giới tham gia làm việc
nhà, chăm sóc con, chăm sóc người thân, v.v…

• Không thể thiếu những nỗ lực chủ động của các doanh nghiệp đối với việc xem xét lại mô hình nam giới là 
trụ cột gia đình như lao động làm việc trong thời gian dài, v.v…, do đó thành phố sẽ thúc đẩy biện pháp 
khuyến khích doanh nghiệp bằng cách hướng dẫn về chế độ và nâng cao nhận thức, hỗ trợ và tuyên dương 
doanh nghiệp có những cố gắng tích cực v.v…

• Dựa trên sự gia tăng dân số trong độ tuổi trung niên, tạo cơ hội cho tầng lớp trung niên có thể tham gia hoạt
động địa phương và khu vực như hỗ trợ công việc nhà, v.v...

• Dựa trên những kinh nghiệm và bài học từ các thảm họa trong quá khứ như trận siêu động đất ở phía đông Nhật
Bản, v.v..., cố gắng để người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những nỗ lực phòng chống thảm họa
hằng ngày tại khu vực từ quan điểm về bình đằng giới.

Biểu đồ: Lý tưởng ưu tiên và thực tế của các hoạt động trong cuộc sống

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" tại thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014) 
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Lĩnh vực nỗ lực III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội hướng đến xã hội bình đẳng

Khoảng 60% nam giới và phụ nữ đều muốn ưu tiên nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống (công việc, cuộc sống gia đình, địa phương, 

cuộc sống cá nhân), tuy nhiên, thực tế thì chỉ có 40% trong số những người đó có thể ưu tiên hoạt động này.
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(công việc và gia đình, địa phương, cuộc sống cá nhân)

Không rõ Không có 
câu trả lời

Lý 
tưởng

Thực tế

Lý 
tưởng

Thực tế

Lý 
tưởng

Thực tế

Tấ
t c

ả
N

am
 g

iớ
i

Ph
ụ

nữ

13 
 

13 
 

 

 

Chính sách 
trọng điểm 

 
• Theo kết quả "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" của thành phố 

Yokohama cho thấy rằng thực tế có rất nhiều người kể cả nam và nữ đều mang lý tưởng "sẽ cân bằng công 
việc với sinh hoạt gia đình", tuy nhiên tình trạng hiện nay nam giới chỉ chia sẻ được khoảng 30% công 
việc nhà và chăm sóc con, điều này cũng cho thấy có sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế. 

  Vì thế, trong tương lai, thành phố không chỉ nâng cao nhận thức đối với bản thân người nam giới mà còn 
khuyến khích doanh nghiệp xem xét, v.v... phương pháp làm việc để thúc đẩy nam giới tham gia làm việc 
nhà, chăm sóc con, chăm sóc người thân, v.v…  

• Không thể thiếu những nỗ lực chủ động của các doanh nghiệp đối với việc xem xét lại mô hình nam giới là 
trụ cột gia đình như lao động làm việc trong thời gian dài, v.v…, do đó thành phố sẽ thúc đẩy biện pháp 
khuyến khích doanh nghiệp bằng cách hướng dẫn về chế độ và nâng cao nhận thức, hỗ trợ và tuyên dương 
doanh nghiệp có những cố gắng tích cực v.v… 

• Dựa trên sự gia tăng dân số trong độ tuổi trung niên, tạo cơ hội cho tầng lớp trung niên có thể tham gia hoạt 
động địa phương và khu vực như hỗ trợ công việc nhà, v.v... 

• Dựa trên những kinh nghiệm và bài học từ các thảm họa trong quá khứ như trận siêu động đất ở phía đông Nhật 
Bản, v.v..., cố gắng để người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những nỗ lực phòng chống thảm họa 
hằng ngày tại khu vực từ quan điểm về bình đằng giới. 

 

 

Biểu đồ: Lý tưởng ưu tiên và thực tế của các hoạt động trong cuộc sống 

 
(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" tại thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)  
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仕事を優先したい 家庭生活を優先したい 地域・個人の生活を優先したい 複数の活動（仕事と家庭・地域・個人の生活）を優先したい 分からない 無回答

Lĩnh vực nỗ lực III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội hướng đến xã hội bình đẳng 
thực hiện xã hội bình đẳng giới 

Khoảng 60% nam giới và phụ nữ đều muốn ưu tiên nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống (công việc, cuộc sống gia đình, địa phương, 

cuộc sống cá nhân), tuy nhiên, thực tế thì chỉ có 40% trong số những người đó có thể ưu tiên hoạt động này. 
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Chỉ tiêu

III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội hướng đến xã hội bình đẳng
th  hiệ  ã hội bì h đẳ  iới

Chỉ tiêu thành quả 1 ~ 4 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ nghỉ việc để chăm con của nam giới (chú thích 1) 4.2% (Năm tài chính 2013) 13%

Tỷ lệ thời gian làm việc nhà, chăm sóc con nhỏ và chăm sóc
người thân của nam giới và nữ giới (chú thích 2)

Khoảng 1:3
((1) Nam giới: 2 giờ 40 phút
(2) Nữ giới: 8 giờ 18 phút)

(Gia đình có hai nguồn thu nhập – ngày 
thường năm tài chính 2014)

1:1.5

Tỷ lệ nghỉ phép hưởng lương hàng năm (chú thích 3) Chỉ tiêu mới nên chưa có giá trị hiện tại 70%

Tỷ lệ người chưa từng tham gia vào tất cả các hoạt động địa
phương (trong 3 năm gần đây) (chú thích 4) 36.9% (Năm tài chính 2014) 20%

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ công dân thành phố nghĩ rằng hiện nay, các công ty và doanh 
nghiệp hỗ trợ đầy đủ để nam giới có nghỉ việc để chăm con 13.1% (Năm tài chính 2014)

Số lượng các tổ chức NPO tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy sự
hình thành xã hội bình đẳng đặt văn phòng chính trong thành phố

62 tổ chức (31/07/2014)

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số cơ sở kinh doanh được chứng nhận giải thưởng “Yokohama 
Good Balance Award”

180 cơ sở kinh doanh
(tổng từ năm tài chính 2007 đến 2014)

225 cơ sở kinh doanh
(tổng 5 năm)

Số lượng hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp có nỗ lực thúc đẩy hoạt
động của phụ nữ (chú thích 5) 4 hỗ trợ (Năm tài chính 2014) 60 hỗ trợ (tổng 5 năm)

Số lượng các cuộc hội thảo về thúc đẩy
cân bằng công việc và cuộc sống 6 lần 8 lần

Số lượng người tham gia các khóa học phòng chống 
thảm họa liên quan đến bình đẳng

Khoảng 1,750 người
(Trung bình của năm tài chính 2010 – 2014) 10,000 người (tổng 5 năm)

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu Thời gian sử dụng cho các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống – [Ngày đến trường và làm việc] Xét trên nhóm hộ gia đình

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)

Ngay cả trong sinh 

hoạt của gia đình có 

hai nguồn thu nhập, 

thì cũng có thể thấy

thời gian làm việc

nhà, chăm sóc con

và chăm sóc người

thân của nam giới

chỉ bằng 1/3 thời

gian của nữ giới.

(Chú thích 1) Tỷ lệ người nghỉ việc để chăm con trong số những nhân viên nam có vợ đã sinh con (theo cuộc điều tra cơ sở kinh doanh).
(Chú thích 2) Tỷ lệ thời gian mà nữ giới và nam giới dành ra mỗi ngày để làm việc nhà, chăm sóc con và chăm sóc người thân (theo cuộc điều ra nhận thức của    

công dân thành phố).
(Chú thích 3) Tỷ lệ (%) tính bằng cách lấy số ngày đã nghỉ phép hưởng lương hàng năm trong khoảng thời gian tính chia cho tổng số ngày nghỉ phép có lương được

cấp hàng năm trong khoảng thời gian tính. Không bao gồm phần số dư trong tổng số ngày nghỉ phép được cấp trong khoảng thời gian tính (theo cuộc
điều tra tại cơ sở kinh doanh).

(Chú thích 4) Chỉ số nhằm cắt giảm tỷ lệ người chưa từng tham gia vào các hoạt động như hoạt động học tập và thể dục thể thao, hoạt động theo sở thích và vui 
chơi giải trí, hoạt động NPO và tình nguyện viên, v.v... trong khoảng 3 năm gần đây, hướng đến thúc đẩy cân bằng công việc và cuộc sống.

(Chú thích 5) Số lượng hỗ trợ các doanh nghiệp có nỗ thúc đẩy hoạt động của phụ nữ thông qua các chương trình thúc đẩy hoạt động của phụ nữ tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, v.v…

14 
 

14 
 

 

 

Chỉ tiêu  

 

 

 

III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội hướng đến xã hội bình đẳng 
thực hiện xã hội bình đẳng giới 

 
 

Chỉ tiêu thành quả 1 ~ 4 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu 

Tỷ lệ nghỉ việc để chăm con của nam giới (chú thích 1) 4.2% (Năm tài chính 2013) 13% 

Tỷ lệ thời gian làm việc nhà, chăm sóc con nhỏ và chăm sóc 
người thân của nam giới và nữ giới (chú thích 2) 

Khoảng 1:3 
((1) Nam giới: 2 giờ 40 phút 
(2) Nữ giới: 8 giờ 18 phút) 

(Gia đình có hai nguồn thu nhập – ngày 
thường   năm tài chính 2014) 

1:1.5 

Tỷ lệ nghỉ phép hưởng lương hàng năm (chú thích 3) Chỉ tiêu mới nên chưa có giá trị hiện tại 70% 

Tỷ lệ người chưa từng tham gia vào tất cả các hoạt động địa 
phương (trong 3 năm gần đây) (chú thích 4) 36.9% (Năm tài chính 2014) 20% 

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu 

Tỷ lệ công dân thành phố nghĩ rằng hiện nay, các công ty và doanh 
nghiệp hỗ trợ đầy đủ để nam giới có nghỉ việc để chăm con 13.1% (Năm tài chính 2014)  

Số lượng các tổ chức NPO tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy sự 
hình thành xã hội bình đẳng đặt văn phòng chính trong thành phố  

62 tổ chức (31/07/2014)  

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu 

Số cơ sở kinh doanh được chứng nhận giải thưởng “Yokohama 
Good Balance Award” 

180 cơ sở kinh doanh 
 (tổng từ năm tài chính 2007 đến 2014) 

225 cơ sở kinh doanh 
(tổng 5 năm) 

Số lượng hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp có nỗ lực thúc đẩy hoạt 
động của phụ nữ (chú thích 5) 4 hỗ trợ (Năm tài chính 2014) 60 hỗ trợ (tổng 5 năm) 

Số lượng các cuộc hội thảo về thúc đẩy  
cân bằng công việc và cuộc sống 6 lần 8 lần 

Số lượng người tham gia các khóa học phòng chống  
thảm họa liên quan đến bình đẳng 

Khoảng 1,750 người 
(Trung bình của năm tài chính 2010 – 2014) 10,000 người (tổng 5 năm) 

 
Biểu đồ liên quan chỉ tiêu  Thời gian sử dụng cho các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống – [Ngày đến trường và làm việc] Xét trên nhóm hộ gia đình 

 
(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)   

Ngay cả trong sinh 

hoạt của gia đình có 

hai nguồn thu nhập, 

thì cũng có thể thấy 

thời gian làm việc 

nhà, chăm sóc con 

và chăm sóc người 

thân của nam giới 

chỉ bằng 1/3 thời 

gian của nữ giới. 

(Chú thích 1) Tỷ lệ người nghỉ việc để chăm con trong số những nhân viên nam có vợ đã sinh con (theo cuộc điều tra cơ sở kinh doanh). 
(Chú thích 2) Tỷ lệ thời gian mà nữ giới và nam giới dành ra mỗi ngày để làm việc nhà, chăm sóc con và chăm sóc người thân (theo cuộc điều ra nhận thức của    

công dân thành phố). 
(Chú thích 3) Tỷ lệ (%) tính bằng cách lấy số ngày đã nghỉ phép hưởng lương hàng năm trong khoảng thời gian tính chia cho tổng số ngày nghỉ phép có lương được 

cấp hàng năm trong khoảng thời gian tính. Không bao gồm phần số dư trong tổng số ngày nghỉ phép được cấp trong khoảng thời gian tính (theo cuộc 
điều tra tại cơ sở kinh doanh).  

(Chú thích 4) Chỉ số nhằm cắt giảm tỷ lệ người chưa từng tham gia vào các hoạt động như hoạt động học tập và thể dục thể thao, hoạt động theo sở thích và vui 
chơi giải trí, hoạt động NPO và tình nguyện viên, v.v... trong khoảng 3 năm gần đây, hướng đến thúc đẩy cân bằng công việc và cuộc sống.  

(Chú thích 5) Số lượng hỗ trợ các doanh nghiệp có nỗ thúc đẩy hoạt động của phụ nữ thông qua các chương trình thúc đẩy hoạt động của phụ nữ tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, v.v… 

Chỉ tiêu

III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội hướng đến xã hội bình đẳng
th  hiệ  ã hội bì h đẳ  iới

Chỉ tiêu thành quả 1 ~ 4 Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ nghỉ việc để chăm con của nam giới (chú thích 1) 4.2% (Năm tài chính 2013) 13%

Tỷ lệ thời gian làm việc nhà, chăm sóc con nhỏ và chăm sóc
người thân của nam giới và nữ giới (chú thích 2)

Khoảng 1:3
((1) Nam giới: 2 giờ 40 phút
(2) Nữ giới: 8 giờ 18 phút)

(Gia đình có hai nguồn thu nhập – ngày 
thường năm tài chính 2014)

1:1.5

Tỷ lệ nghỉ phép hưởng lương hàng năm (chú thích 3) Chỉ tiêu mới nên chưa có giá trị hiện tại 70%

Tỷ lệ người chưa từng tham gia vào tất cả các hoạt động địa
phương (trong 3 năm gần đây) (chú thích 4) 36.9% (Năm tài chính 2014) 20%

Chỉ tiêu liên quan Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Tỷ lệ công dân thành phố nghĩ rằng hiện nay, các công ty và doanh 
nghiệp hỗ trợ đầy đủ để nam giới có nghỉ việc để chăm con 13.1% (Năm tài chính 2014)

Số lượng các tổ chức NPO tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy sự
hình thành xã hội bình đẳng đặt văn phòng chính trong thành phố

62 tổ chức (31/07/2014)

Chỉ tiêu hoạt động Giá trị hiện tại Giá trị mục tiêu

Số cơ sở kinh doanh được chứng nhận giải thưởng “Yokohama 
Good Balance Award”

180 cơ sở kinh doanh
(tổng từ năm tài chính 2007 đến 2014)

225 cơ sở kinh doanh
(tổng 5 năm)

Số lượng hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp có nỗ lực thúc đẩy hoạt
động của phụ nữ (chú thích 5) 4 hỗ trợ (Năm tài chính 2014) 60 hỗ trợ (tổng 5 năm)

Số lượng các cuộc hội thảo về thúc đẩy
cân bằng công việc và cuộc sống 6 lần 8 lần

Số lượng người tham gia các khóa học phòng chống 
thảm họa liên quan đến bình đẳng

Khoảng 1,750 người
(Trung bình của năm tài chính 2010 – 2014) 10,000 người (tổng 5 năm)

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu Thời gian sử dụng cho các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống – [Ngày đến trường và làm việc] Xét trên nhóm hộ gia đình

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)

Ngay cả trong sinh 

hoạt của gia đình có 

hai nguồn thu nhập, 

thì cũng có thể thấy

thời gian làm việc

nhà, chăm sóc con

và chăm sóc người

thân của nam giới

chỉ bằng 1/3 thời

gian của nữ giới.

(Chú thích 1) Tỷ lệ người nghỉ việc để chăm con trong số những nhân viên nam có vợ đã sinh con (theo cuộc điều tra cơ sở kinh doanh).
(Chú thích 2) Tỷ lệ thời gian mà nữ giới và nam giới dành ra mỗi ngày để làm việc nhà, chăm sóc con và chăm sóc người thân (theo cuộc điều ra nhận thức của    

công dân thành phố).
(Chú thích 3) Tỷ lệ (%) tính bằng cách lấy số ngày đã nghỉ phép hưởng lương hàng năm trong khoảng thời gian tính chia cho tổng số ngày nghỉ phép có lương được

cấp hàng năm trong khoảng thời gian tính. Không bao gồm phần số dư trong tổng số ngày nghỉ phép được cấp trong khoảng thời gian tính (theo cuộc
điều tra tại cơ sở kinh doanh).

(Chú thích 4) Chỉ số nhằm cắt giảm tỷ lệ người chưa từng tham gia vào các hoạt động như hoạt động học tập và thể dục thể thao, hoạt động theo sở thích và vui 
chơi giải trí, hoạt động NPO và tình nguyện viên, v.v... trong khoảng 3 năm gần đây, hướng đến thúc đẩy cân bằng công việc và cuộc sống.

(Chú thích 5) Số lượng hỗ trợ các doanh nghiệp có nỗ thúc đẩy hoạt động của phụ nữ thông qua các chương trình thúc đẩy hoạt động của phụ nữ tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, v.v…

14 
 

Công việc nhà, chăm sóc con, chăm sóc người thân 

 

10 giờ 40 phút 

1 giờ 22 phút 

3 giờ 13 phút 6 giờ 29 phút 

1 giờ 18 phút 

[Phụ nữ] 
Gia đình có hai nguồn thu nhập 

[Nam giới] 
Gia đình có hai nguồn thu nhập 

8 giờ 31 phút 4 giờ 18 phút 4 giờ 0 phút 3 giờ 05 phút 6 giờ 25 phút 

 Công việc và trường học          Việc nhà          Chăm sóc con và chăm sóc người thân
Thời gian rãnh           Thời gian ngủ 

男女共同_vn.indd   15 2017/03/21   14:02:25



Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: tỷ lệ nghỉ phép dài hạn để nuôi con

(Nguồn) “Điều tra cơ sở kinh doanh về bình đẳng giới” thành phố Yokohama (Năm tài chính 2006 - 2013)

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Ý thức về sự hỗ trợ của xã hội và doanh nghiệp đối với vấn đề nam giới

nghỉ việc và nghỉ phép để chăm con

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)

Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: Tình hình tham gia vào các hoạt động khác nhau

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2009 ~ 2014)
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平成18年度 平成22年度 平成25年度
【男性】

目標値：13％

Tỷ lệ phần trăm người chưa từng tham gia vào các 
hoạt động tại địa phương

Nỗ lực ở lĩnh vực III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội
    hướng đến xã hội bình đẳng giới

Phụ nữ

Nam giới

[Nam giới]
Tỷ lệ mục tiêu: 13%

Năm tài chính 
2006

Năm tài chính 
2010

Năm tài chính 
2013

Có nghĩ đến Thỉnh thoảng nghĩ đến Không nghĩ đến nhiều
lắm

Không nghĩ đến Không biết Không trả lời

Tổng câu trả lời "Có nghĩ đến" Tổng câu trả lời "Không nghĩ đến"

Năm tài chính 2005 Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2014

Giá trị mục tiêu: 
20%

Năm tài chính 2020
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Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: tỷ lệ nghỉ phép dài hạn để nuôi con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn) “Điều tra cơ sở kinh doanh về bình đẳng giới” thành phố Yokohama (Năm tài chính 2006 - 2013) 

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Ý thức về sự hỗ trợ của xã hội và doanh nghiệp đối với vấn đề nam giới 

nghỉ việc và nghỉ phép để chăm con 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014) 

Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: Tình hình tham gia vào các hoạt động khác nhau 
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Nỗ lực ở lĩnh vực III Nâng cao sự hiểu biết và xây dựng xã hội
    hướng đến xã hội bình đẳng giới
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Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: tỷ lệ nghỉ phép dài hạn để nuôi con

(Nguồn) “Điều tra cơ sở kinh doanh về bình đẳng giới” thành phố Yokohama (Năm tài chính 2006 - 2013)

Biểu đồ liên quan chỉ tiêu: Ý thức về sự hỗ trợ của xã hội và doanh nghiệp đối với vấn đề nam giới

nghỉ việc và nghỉ phép để chăm con

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2014)

Biểu đồ liên quan đến chỉ tiêu: Tình hình tham gia vào các hoạt động khác nhau

(Nguồn) "Điều tra nhận thức của công dân thành phố liên quan đến bình đẳng giới" thành phố Yokohama (Năm tài chính 2009 ~ 2014)
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    hướng đến xã hội bình đẳng giới
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(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

[Chính sách trọng điểm] III-1: Thúc đẩy sự tham gia của nam giới và người trung niên vào các hoạt động 
địa phương và sinh hoạt chăm sóc gia đình 
 Tổ chức "Khóa học dành cho các ông bố", v.v... nhằm thúc đẩy sự tham gia làm việc nhà và chăm con.
 Nâng cao nhận thức cho công dân thành phố và cung cấp thông tin liên quan đến việc hỗ trợ công việc nhà 

và chăm con của nam giới thông qua trang web và các trang bài quảng cáo, v.v...
 Phổ biến những thông tin chung và quảng cáo các dịch vụ của "Trung tâm nhân lực Silver" như chăm sóc và 

các dịch vụ giúp việc nhà, v.v... dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng.
 Tổ chức các khóa học, v.v… về việc nuôi dưỡng trẻ trong gia đình và trong khu vực cũng như nuôi dạy trẻ

trên toàn khu vực dành cho đối tượng chính là các thế hệ ông bà, theo mô hình phù hợp với từng địa
phương.

 Giới thiệu việc làm và hoạt động tại địa phương, v.v... phù hợp với tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất
của người cao tuổi, thành lập các quầy tư vấn “Điểm hỗ trợ việc làm vì cuộc sống ý nghĩa” nhằm khuyến
khích sự tham gia vào xã hội của người cao tuổi.

 Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện tại các cơ sở bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi, v.v... thông qua "Chương 
trình điểm tình nguyện dành cho người trung niên Yokohama".

 Thúc đẩy sự tham gia của các ông bố vào việc giáo dục trong gia đình và hoạt động tại khu vực thông qua 
các chương trình tương tác cha và con cái, tiêu biểu như "Ngày hội của các ông bố".

[Chính sách trọng điểm] III-2: Xúc tiến “cải cách phương thức làm việc”, “phương thức làm việc linh 
hoạt” (khuyến khích các doanh nghiệp, v.v... thực hiện)

 Ghi nhận, khen thưởng các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ có những thúc đẩy trong việc xây dựng nơi làm 
việc thoải mái cho cả nam và nữ thông qua giải thưởng "Yokohama Good Balance Award", cũng như giới
thiệu rộng rãi các tổ chức này. (xem lại bên trên)

 Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cũng như phát tờ rơi liên 
quan đến quan điểm về sự cân bằng công việc và cuộc sống, lợi ích và tầm quan trọng trong kinh doanh, 
cũng như những phương pháp nỗ lực cụ thể, v.v... dành cho các chủ doanh nghiệp và nhân viên phụ trách 
công việc nhân sự. Ngoài ra tổ chức hội thảo và sự kiện, phát tờ bướm, nâng cao nhận thức cho công dân 
trong thành phố.

 Cử nhân viên của Trung tâm bình đẳng giới thuyết trình trong các buổi nghiên cứu do tổ chức đoàn thể,
doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chính, v.v....

 Hỗ trợ tư vấn về các nỗ lực khác nhau của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cử các chuyên gia nhằm
thúc đẩy sự phát triển môi trường làm việc để có thể thực hiện việc cân bằng công việc và cuộc sống.

[Chính sách trọng điểm] III-7: Thúc đẩy bình đẳng giới trong tham gia phòng chống thảm họa tại địa
phương

 Trong các biện pháp phòng chống thảm họa động đất, xác định rõ hệ thống phòng chống thảm họa đã được
lập từ điểm bình đẳng giới, và tích cực thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các nhóm thảo luận, cuộc họp
phòng chống thảm họa, đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, v.v...

 Tận dụng "Sổ tay kỹ năng phòng chống thảm họa cá nhân tại Yokohama", và tổ chức các buổi học tại các 
văn phòng hành chính quận, các buổi đào tạo nhân viên trong việc phòng chống thảm họa tại nhà và các địa
điểm hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại khu vực, v.v...

 Đối với dự án đào tạo và giáo dục tại "Trung tâm hỗ trợ phòng chống thảm họa cho công dân thành phố
Yokohama", thực hiện chương trình giảng dạy về biện pháp phòng chống thảm họa từ quan điểm bình đẳng.
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(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

[Chính sách trọng điểm] III-1: Thúc đẩy sự tham gia của nam giới và người trung niên vào các hoạt động 
địa phương và sinh hoạt chăm sóc gia đình 
 Tổ chức "Khóa học dành cho các ông bố", v.v... nhằm thúc đẩy sự tham gia làm việc nhà và chăm con.
 Nâng cao nhận thức cho công dân thành phố và cung cấp thông tin liên quan đến việc hỗ trợ công việc nhà 

và chăm con của nam giới thông qua trang web và các trang bài quảng cáo, v.v...
 Phổ biến những thông tin chung và quảng cáo các dịch vụ của "Trung tâm nhân lực Silver" như chăm sóc và 

các dịch vụ giúp việc nhà, v.v... dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng.
 Tổ chức các khóa học, v.v… về việc nuôi dưỡng trẻ trong gia đình và trong khu vực cũng như nuôi dạy trẻ

trên toàn khu vực dành cho đối tượng chính là các thế hệ ông bà, theo mô hình phù hợp với từng địa
phương.

 Giới thiệu việc làm và hoạt động tại địa phương, v.v... phù hợp với tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất
của người cao tuổi, thành lập các quầy tư vấn “Điểm hỗ trợ việc làm vì cuộc sống ý nghĩa” nhằm khuyến
khích sự tham gia vào xã hội của người cao tuổi.

 Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện tại các cơ sở bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi, v.v... thông qua "Chương 
trình điểm tình nguyện dành cho người trung niên Yokohama".

 Thúc đẩy sự tham gia của các ông bố vào việc giáo dục trong gia đình và hoạt động tại khu vực thông qua 
các chương trình tương tác cha và con cái, tiêu biểu như "Ngày hội của các ông bố".

[Chính sách trọng điểm] III-2: Xúc tiến “cải cách phương thức làm việc”, “phương thức làm việc linh 
hoạt” (khuyến khích các doanh nghiệp, v.v... thực hiện)

 Ghi nhận, khen thưởng các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ có những thúc đẩy trong việc xây dựng nơi làm 
việc thoải mái cho cả nam và nữ thông qua giải thưởng "Yokohama Good Balance Award", cũng như giới
thiệu rộng rãi các tổ chức này. (xem lại bên trên)

 Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cũng như phát tờ rơi liên 
quan đến quan điểm về sự cân bằng công việc và cuộc sống, lợi ích và tầm quan trọng trong kinh doanh, 
cũng như những phương pháp nỗ lực cụ thể, v.v... dành cho các chủ doanh nghiệp và nhân viên phụ trách 
công việc nhân sự. Ngoài ra tổ chức hội thảo và sự kiện, phát tờ bướm, nâng cao nhận thức cho công dân 
trong thành phố.

 Cử nhân viên của Trung tâm bình đẳng giới thuyết trình trong các buổi nghiên cứu do tổ chức đoàn thể,
doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chính, v.v....

 Hỗ trợ tư vấn về các nỗ lực khác nhau của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cử các chuyên gia nhằm
thúc đẩy sự phát triển môi trường làm việc để có thể thực hiện việc cân bằng công việc và cuộc sống.

[Chính sách trọng điểm] III-7: Thúc đẩy bình đẳng giới trong tham gia phòng chống thảm họa tại địa
phương

 Trong các biện pháp phòng chống thảm họa động đất, xác định rõ hệ thống phòng chống thảm họa đã được
lập từ điểm bình đẳng giới, và tích cực thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các nhóm thảo luận, cuộc họp
phòng chống thảm họa, đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, v.v...

 Tận dụng "Sổ tay kỹ năng phòng chống thảm họa cá nhân tại Yokohama", và tổ chức các buổi học tại các 
văn phòng hành chính quận, các buổi đào tạo nhân viên trong việc phòng chống thảm họa tại nhà và các địa
điểm hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại khu vực, v.v...

 Đối với dự án đào tạo và giáo dục tại "Trung tâm hỗ trợ phòng chống thảm họa cho công dân thành phố
Yokohama", thực hiện chương trình giảng dạy về biện pháp phòng chống thảm họa từ quan điểm bình đẳng.

16 
 

(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

[Chính sách trọng điểm] III-1: Thúc đẩy sự tham gia của nam giới và người trung niên vào các hoạt động 
địa phương và sinh hoạt chăm sóc gia đình 
 Tổ chức "Khóa học dành cho các ông bố", v.v... nhằm thúc đẩy sự tham gia làm việc nhà và chăm con.
 Nâng cao nhận thức cho công dân thành phố và cung cấp thông tin liên quan đến việc hỗ trợ công việc nhà 

và chăm con của nam giới thông qua trang web và các trang bài quảng cáo, v.v...
 Phổ biến những thông tin chung và quảng cáo các dịch vụ của "Trung tâm nhân lực Silver" như chăm sóc và 

các dịch vụ giúp việc nhà, v.v... dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng.
 Tổ chức các khóa học, v.v… về việc nuôi dưỡng trẻ trong gia đình và trong khu vực cũng như nuôi dạy trẻ

trên toàn khu vực dành cho đối tượng chính là các thế hệ ông bà, theo mô hình phù hợp với từng địa
phương.

 Giới thiệu việc làm và hoạt động tại địa phương, v.v... phù hợp với tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất
của người cao tuổi, thành lập các quầy tư vấn “Điểm hỗ trợ việc làm vì cuộc sống ý nghĩa” nhằm khuyến
khích sự tham gia vào xã hội của người cao tuổi.

 Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện tại các cơ sở bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi, v.v... thông qua "Chương 
trình điểm tình nguyện dành cho người trung niên Yokohama".

 Thúc đẩy sự tham gia của các ông bố vào việc giáo dục trong gia đình và hoạt động tại khu vực thông qua 
các chương trình tương tác cha và con cái, tiêu biểu như "Ngày hội của các ông bố".

[Chính sách trọng điểm] III-2: Xúc tiến “cải cách phương thức làm việc”, “phương thức làm việc linh 
hoạt” (khuyến khích các doanh nghiệp, v.v... thực hiện)

 Ghi nhận, khen thưởng các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ có những thúc đẩy trong việc xây dựng nơi làm 
việc thoải mái cho cả nam và nữ thông qua giải thưởng "Yokohama Good Balance Award", cũng như giới
thiệu rộng rãi các tổ chức này. (xem lại bên trên)

 Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cũng như phát tờ rơi liên 
quan đến quan điểm về sự cân bằng công việc và cuộc sống, lợi ích và tầm quan trọng trong kinh doanh, 
cũng như những phương pháp nỗ lực cụ thể, v.v... dành cho các chủ doanh nghiệp và nhân viên phụ trách 
công việc nhân sự. Ngoài ra tổ chức hội thảo và sự kiện, phát tờ bướm, nâng cao nhận thức cho công dân 
trong thành phố.

 Cử nhân viên của Trung tâm bình đẳng giới thuyết trình trong các buổi nghiên cứu do tổ chức đoàn thể,
doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chính, v.v....

 Hỗ trợ tư vấn về các nỗ lực khác nhau của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cử các chuyên gia nhằm
thúc đẩy sự phát triển môi trường làm việc để có thể thực hiện việc cân bằng công việc và cuộc sống.

[Chính sách trọng điểm] III-7: Thúc đẩy bình đẳng giới trong tham gia phòng chống thảm họa tại địa
phương

 Trong các biện pháp phòng chống thảm họa động đất, xác định rõ hệ thống phòng chống thảm họa đã được
lập từ điểm bình đẳng giới, và tích cực thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các nhóm thảo luận, cuộc họp
phòng chống thảm họa, đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, v.v...

 Tận dụng "Sổ tay kỹ năng phòng chống thảm họa cá nhân tại Yokohama", và tổ chức các buổi học tại các 
văn phòng hành chính quận, các buổi đào tạo nhân viên trong việc phòng chống thảm họa tại nhà và các địa
điểm hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại khu vực, v.v...

 Đối với dự án đào tạo và giáo dục tại "Trung tâm hỗ trợ phòng chống thảm họa cho công dân thành phố
Yokohama", thực hiện chương trình giảng dạy về biện pháp phòng chống thảm họa từ quan điểm bình đẳng.
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(*Không đặt ra chỉ tiêu về kết quả)

(Hạng mục nỗ lực dựa trên chính sách trọng điểm)

Chính sách 
trọng điểm

• Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương mà thành phố sẽ tận dụng nguồn lực đa dạng tại địa phương tiêu biểu
như 3 Trung tâm bình đẳng giới trong thành phố nhằm tiếp tục thúc đẩy các chính sách để mỗi công dân trong 
thành phố có thể cảm nhận được những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời xây dựng một mạng lưới các 
cơ quan liên quan khác nhau tại khu vực, hơn thế nữa, tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực liên kết chặt chẽ
với địa phương.

• Khơi dậy các hành động chủ động và cụ thể đóng vai trò tiên phong trong cộng đồng địa phương thông qua việc
các trụ sở hành chính đi tiên phong trong việc nỗ lực, củng cố hệ thống thúc đẩy trong nội bộ cơ quan hành 
chính, đẩy mạnh theo đuổi nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, thiết lập các nhóm dự án giải quyết
vấn đề, v.v…

• Bằng cách nắm bắt chính xác tình hình và vấn đề bình đẳng giới trong thành phố, tăng cường thu thập, thống 
kê đầy đủ dữ liệu về sự phân biệt nam nữ trong các cuộc điều tra đang được thực hiện nhằm thúc đẩy các 
chính sách phù hợp với tình hình hiện tại của khu vực.

Lĩnh vực nỗ lực IV Hoàn thiện và tăng cường hệ thống thúc đẩy

[Chính sách trọng điểm] IV-1: Kêu gọi chính phủ và tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên 
quan.

 Thiết lập “Nền tảng khu vực” với cơ cấu là các tổ chức tư nhân, tổ chức kinh tế, và tổ chức khu vực, v.v... 
liên quan, thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới và nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

 Phối hợp các cổng thông tin điện tử liên quan hiện hữu như "Cổng thông tin dành chophụ nữ tại Yokohama", 
để thiết lập cổng thông tin điện tử có thể tổng hợp và cung cấp thông tin dễ hiểu.

 Tận dụng cơ hội khác nhau để đề xuất và yêu cầu liên quan đến chế độ và ngân sách của quốc gia.

[Chính sách trọng điểm] IV-2: Củng cố hệ thống nội bộ cơ quan hành chính
 Thành lập “Hội đồng xúc tiến bình đẳng giới” do Thị trưởng thành phố làm chủ tịch, quản lý tiến độ của kế

hoạch. Tiến hành làm rõ quyền hạn của các doanh nghiệp cụ thể, lập các nhóm dự án, hợp tác và thúc đẩy
giải quyết các vấn đề quan trọng chung.

[Chính sách trọng điểm] IV-3: Thực hiện chính xác chu trình PDCA 
 Để lập kế hoạch thực sự vững chắc, chúng ta cần xác định rõ tổ chức thúc đẩy kế hoạch, cố gắng đưa ra các 

chỉ tiêu thành quả dựa trên các giá trị số, tiến hành đánh giá và quản lý tiến độ của từng năm tài chính.

[Chính sách trọng điểm] IV-4: Hoàn thiện thống kê về phân biệt giới tính
 Nắm rõ các thống kê về phân biệt giới tính của thành phố trong giai đoạn bắt đầu và cần thiết thống kê cụ

thể, nhằm nắm bắt một cách khách quan về tình huống nam giới và và phụ nữ đã trải qua.
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− Về các chỉ tiêu trong lĩnh vực nỗ lực −

Việc nắm bắt và đánh giá mức độ đạt chỉ tiêu và tình trạng tiến độ giúp làm rõ các vấn đề cần
chú trọng, từ đó thúc đẩy hướng giải quyết hiệu quả hơn trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng sẽ công bố đến tất cả công dân thành phố về thành tích đạt được của mỗi năm tài chính.

Đặt “Chỉ tiêu thành quả = kết quả nỗ lực, “làm gì” sẽ thay đổi thành “làm như thế nào”

Chúng ta sẽ đặt chỉ tiêu thành quả cho từng lĩnh vực nỗ lực, nắm rõ tình hình đạt được này và phản ánh trong các 
kế hoạch thực hiện ở kỳ tiếp theo. 

Đặt “Chỉ tiêu hành động = thiết lập “chỉ số nào” sẽ đạt được “mức độ” hướng đến việc đạt được chỉ
tiêu thành quả

Thiết lập chỉ tiêu liên quan đến sự tiến độ của chỉ tiêu thành quả làm chỉ tiêu hành động, bằng cách nhìn vào tình 
hình tiến độ tăng trưởng để nắm rõ nguyên nhân chủ yếu.

Đặt “chỉ tiêu liên quan”
Đặt chỉ tiêu liên quan đến chỉ tiêu thành quả nhằm nắm được những thông tin về tình hình chẳng hạn như các yếu

tố bên ngoài ảnh hưởng đến chỉ tiêu thành quả và nắm bắt chính xác hơn mức độ đạt được của kế hoạch.
Ngoài ra, các chỉ tiêu này không chỉ là những nỗ lực của thành phố mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố

bên ngoài, cần phải lưu ý rằng việc đạt được mục tiêu vốn dĩ không nhất thiết phải chính xác, do đó, thành phố
không đặt ra giá trị mục tiêu và nắm bắt tình hình của những giá trị bằng số.

 

Hướng dẫn của Trung tâm bình đẳng giới
Ba Trung tâm bình đẳng giới đã được đặt tại thành 

phố Yokohama, đóng vai trò như là cơ sở địa điểm thúc 
đẩy bình đẳng giới. Trung tâm bình đẳng giới đang tiến
hành rất nhiều công việc như thu thập và cung cấp các 
tài liệu, thông tin, tổ chức các lớp học và các buổi diễn
giảng cũng như tư vấn, v.v... liên quan đế vấn đề bình 
đằng giới. Ngoài ra, có thể tận dụng các địa điểm như 
khách sạn, phòng họp, phòng hội thảo, v.v... làm nơi 
sinh hoạt và giao lưu.

Address: 435-1 Kami-kuratacho, Totsuka-ku, Yokohama  045-862-5050
Access: 5 min. walk from Totsuka Stn. (JR/subway)
Hours: 9:00 a.m. to 9:00 p.m. (until 5:00 p.m. on Sun. and nat'l holidays)
Closed on: Mon. and the 4th Thu. of every month, and during the New Year 

holiday period

Forum 
(Equal Opportunity Center 
Yokohama)

Art Forum Azamino
(Equal Opportunity Center 
Yokohama-Kita)

Forum Minami-Ota
(Equal Opportunity Center 
Yokohama-Minami)

Address: 1-7-20 Minami-ota, Minami-ku, Yokohama  045-714-5911
Access: 3 min. walk from Minamiota Stn. (Keikyu)

7 min. walk from Yoshinocho Stn. (subway)
Hours: 9:00 a.m. to 9:00 p.m.
Closed on: the 3rd Mon. of the month and during the New Year holiday period

Address: 1-17-3 Azamino-minami, Aoba-ku, Yokohama  045-910-5700
Access: 5 min. walk from Azamino Stn. (subway / Tokyu Den-en-toshi Line)
Hours: 9:00 a.m. to 9:00 p.m. (until 5:00 p.m. on Sun. and nat'l holidays)
Closed on: the 4th Mon. of the month and during the New Year holiday period
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Phòng Bình đẳng giới thuộc Cục Chính sách thành phố Yokohama

Phát hành vào tháng 3 năm 2016

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama 231-0017

 045-671-2017 fax 045-663-3431

e-mail ss-danjo@city.yokohama.jp

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/danjo/
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